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T A  N NHÂN DÂN              NG   A      I         A V  T NAM 

   T NH   C LIÊU                                   c   p – T  do –   nh    c 

  n  n s : 13/2022/HSST 

   y 20 tháng 5 năm 2022 

NHÂN DANH 

NƢ                             V  T     

T               T           U 

 

- T                          sơ              

          –                     Ông   âu Văn  ỹ 

                                            Ông Trần Quang K ang  

  c Hộ         â  dâ                Ông Trần Thanh Hùng 

                                                      Bà Liêu Bích Nga  

     Ông  uỳn    u T ìn    

-                   Ông  âm Trấn T an  - Thư ký T    n nh n   n t nh 

       u  

-     d                    â  dâ         c   êu tham gia phiên tòa: Ông 

 ƣơng Quốc  g ĩa -    m s t v  n  

   y 20 th n  5 năm 2022, t   tr  s  T    n nh n   n t nh        u   t 

 ử sơ th m   n  kh   v   n h nh s  sơ th m th   ý s : 01/2022/TLST-HS n    07 

th n  01 năm 2022, theo Qu ết định đư  v   n r    t  ử s  12/2022/QĐXXST-HS 

ngày 06 tháng 5 năm 2022 đ   vớ  bị   o: 

T     SÔ R (T n  ọ  kh  : S    ), sinh năm 1954 t          u; G ớ  

tính: Nam;  ơ   ư trú:  hóm X, phườn  Y, thị  ã G   R  , t nh        u.   hề 

n h ệp: làm thuê; Trình độ văn hó  (họ  vấn): 01/12; Dân tộ : Khmer; Tôn giáo: 

không; Qu   tị h: V ệt   m;  on  n  Th  h  h (đã  hết) và bà Th  h Thị   (đã 

 hết); T ền án: không; T ền s : n    26/8/2020, bị   n   n hu ện H     nh, t nh 

       u  ử ph t 1 500 000đ về h nh v  đ nh b  , đã nộp ph t n    09/9/2020;  ị 

cáo bị t m    m n    01/8/2021. (có  ặ ). 

  ườ  ph  n  ị h  ho bị   o: Ôn  Th  h Hươn  – Dị h thuật v  n, Ph n  

tư ph p th nh ph         u, t nh        u (Có mặt) 

  ườ  b o  hữ   ho bị   o Th  h S  R:   uật sư Trịnh Thanh Nhân - Văn 

ph n   uật sư Trịnh Th nh M nh - Đo n  uật sư t nh        u  ( ó mặt) 
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* Bị  ạ   Ông Trần Văn T s nh năm 1953; Trú: Ấp  D A,  ã TP, thị  ã G   

R  , t nh        u ( ó mặt) 

N    U   VỤ   : 

Theo     t     ệu  ó tron  hồ sơ v   n v    ễn b ến t   ph  n t  , nộ   ung 

v   n đượ  tóm tắt như s u:   

 ho n  17   ờ n    29/7/2021 t   nh   ủ  Th  h Thị M (ấp  h n D n  ,  ã 

T n Phon , thị  ã G   R  ); Th  h S  R và Trần Văn T     r  m u thuẫn trong 

v ệ  ph t s nh t nh   m n m nữ vớ  Th  h Thị M   h  đ n        , Th  h S  R đã 

 ùn    o ( h t mũ  bằn ) tru  đuổ  Trần Văn T, lúc này T bỏ  h   đến m   ộ bị 

vấp t  thì Th  h S  R  h m 01 nh t   o v o đầu  ủ  T; khi T bỏ  h   đến   ữ  

Qu    ộ 1A, Th  h S  R tru  đuổ   h m v o đầu  ủ  T 01 nhát dao, v  t ếp t   

tru  đuổ  T  ho đến kh  n ườ    n h  ho n thì Th  h S  R bỏ v  nh  Mư   

 ho n  02 phút sau, Th  h S  R qu        ầm   o v  đ    h m đứt đầu T, n ườ  

  n tru  h  “b o C n   n” nên Th  h S  R đ ều kh  n xe về hướn  trun  t m thị 

 ã G   R   v  ph  t n  vật  hứn   Đến n    01/8/2021, Th  h S  R đến  ơ qu n 

đ ều tr  đầu thú về h nh v  ph m tộ   R  n  Trần Văn T đượ  n ườ    n đư  đến 

 ệnh v ện Đ   ho         u đ ều trị thươn  tí h đến n    02/8/2021 đượ   uất 

v ện  

* T     ấ   hứn  nhận thươn  tí h s  194/C  n    06/8/2021  ủ   ệnh 

v ện Đ  kho         u v    n kết  uận    m định Ph p   về thươn  tí h s : 

153/T T, n    19/8/2021  ủ  Trun  t m Ph p   t nh        u kết  uận đ   vớ  

thươn  tí h  ủ  Trần Văn T: 

(1) Một vết thươn  đã th nh sẹo     ữ  đ nh đầu  Tỷ  ệ 02%  Cơ  hế h nh 

th nh thươn  tí h     o vật sắ  t   độn  từ tr n  u n   ướ ;  

(2) Một vết thươn  đã th nh sẹo   đ nh tr    Tỷ  ệ 02%  Cơ  hế h nh th nh 

thươn  tí h     o vật sắ  t   độn  từ tr n  u n   ướ ;  

(3) Mẻ b n n o    ươn  sọ   ữ  đ nh đầu,  h ều     đườn  mẻ 3,2 m  Tỷ  ệ 

11%  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật sắ  t   độn  từ tr n  u n   ướ ;  

(4) Mẻ b n n o    ươn  sọ đ nh tr  ,  h ều     đườn  mẻ 3,25 m  Tỷ  ệ 

11%  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật sắ  t   độn  từ tr n  u n   ướ ;  

(5) S   s t     ẳn   h n tr   kh n  đ      sẹo  Theo Th n  tư 22 kh n  qu  

định tỷ  ệ  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật t   t   độn  từ tr   qu  ph  ;  

(6) S   s t     ổ  h n ph   kh n  đ      sẹo  Theo Th n  tư 22 kh n  qu  

định tỷ  ệ  Cơ  hế h nh th nh thươn  tí h     o vật t   t   độn  từ ph   qu  tr    Tỷ 

 ệ tổn thươn   ơ th   o thươn  tí h     n n h ện t     : 24% ( út     s  18-20, 

46).  

 C o tr n  s  03/CT-VKS-P1 ngày 06 tháng 01 năm 2022  ủ  V ện k  m s t 
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nh n   n t nh        u tru  t  Th  h S  R về tộ  “G ết n ườ ” theo qu  định t   

đ  m n kho n 1 Đ ều 123  ộ  uật H nh s .  

T   ph  n t   sơ th m k  m s t v  n đ     ện V ện k  m s t nh n   n t nh 

       u   ữ n u  n qu n đ  m như Cáo tr n  tru  t  đ   vớ  Th  h S  R v  đề 

n hị Hộ  đồn    t  ử: 

Tu  n b  bị   o Th  h S  R (t n  ọ  kh  : S    ) ph m tộ  “G ết n ườ ”  

Áp   n  đ  m n kho n 1 Đ ều 123; đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51; 

kho n 3 Đ ều 57; kho n 1 Đ ều 38  ộ  uật H nh s ,  ử ph t bị   o Th  h S  R, 

mứ   n từ 07 đến 08 năm tù.  

Về tr  h nh ệm   n s : bị h   Trần Văn T   u  ầu bồ  thườn  s  t ền 

4 000 000đ, bị   o đã bồ  thườn  1 000 000đ  Qu  tr nh  hu n bị   t  ử sơ th m, 

    đ nh bị   o đã khắ  ph   3 000 000đ t   C   th  h nh  n   n s  t nh        u  

Do đó, đề n hị Hộ  đồn    t  ử  h  nhận s  thỏ  thuận   ữ  bị   o v  bị h  ,  ho bị 

h   T nhận s  t ền 3 000 000đ t   C   th  h nh  n   n s  t nh        u  

  ười bào chữa cho bị cáo trình bày: b n thân bị cáo là dân tộc thi u s , có 

tr nh độ học vấn thấp nên không am hi u pháp luật; sau khi th c hiện hành vi ph m 

tội bị   o đã đến  ơ qu n đ ều tr  đầu thú và thành kh n khai báo về hành vi ph m 

tộ ; đã t   độn      đ nh khắc ph c toàn bộ hậu qu  cho bị h   n n đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét gi m nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

  Ậ   Ị       T     : 

Tr n  ơ s  nội dung v   n,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n đã 

được tranh t ng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về h nh v , qu ết định t  t n   ủ  Đ ều tr  v  n,    m s t v  n trong 

qu  tr nh đ ều tr , tru  t  đã th   h ện đún  về th m qu ền, tr nh t , thủ t   qu  

định  ủ   ộ  uật t  t n  h nh s   Tron  qu  tr nh đ ều tr , tru  t  v  t   ph  n t   

bị   o, bị h  , kh n  có kh ếu n   về h nh v  t  t n   ủ  Đ ều tr  v  n,    m s t 

viên. Do đó,     h nh v  t  t n   ủ   ơ quan t ến h nh t  t n  v  nhữn  n ườ  t ến 

h nh t  t n  đã th   h ện đều hợp ph p  

[2] T   ph  n t   sơ th m, bị   o Th  h S  R đã thừ  nhận to n bộ h nh v  

ph m tộ   ủ  m nh đún  như   o tr n   ủ  V ện k  m s t nh n   n t nh        u 

đã tru  t    ờ  kh    ủ  bị   o t   ph  n t      phù hợp vớ   ờ  kh    ủ  bị   o tron  

qu  tr nh đ ều tr ; phù hợp vớ   ờ  kh    ủ  bị h    ũn  như      hứn   ứ kh    ó 

tron  hồ sơ v   n,  ho n n  ó  ăn  ứ  hấp nhận h nh v   ủ  bị   o đã th   h ện 

nhằm tước đo t tính m n   ủ  n ườ  kh   một    h tr   ph p  uật. V  vậ , Hộ  

đồn    t  ử  ó đủ  ơ s      định: kho n  17   ờ n    29/7/2021, t   Ấp  D  ,  ã 

TP, thị  ã G   R  , t nh        u, do mâu thuẫn tron  t nh   m n m nữ m  bị   o 

Th  h S  R đã  ó h nh v   ùn    o ( h t mũ  bằn )  h m 02 nh t v o đầu  ủ  

Trần Văn T. Hậu qu  T bị thươn  tí h, qu     m định tỷ  ệ tổn thươn   ơ th     

24%, nếu kh n   ứu  hữ  kịp thờ  th   ó th   ẫn đến tử von   Do đó, Hộ  đồn    t 
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 ử  ó  ăn  ứ     định h nh v   ủ  bị   o Th  h S  R đã đủ  ếu t   ấu th nh tộ  

“G ết n ườ ” theo qu  định t   Đ ều 123  ộ  uật H nh s   

[3] X t thấ  bị   o    n ườ  đã  ó vợ nhưn       hun  s n  như vợ  hồn  

vớ  Th  h Thị M, kh  b ết bị h   T ph t s nh t nh   m n m nữ vớ  Th  h Thị M thì 

bị   o đã  ùn    o  h m    n t ếp 02 nh t v o đầu -    vùn  trọn   ếu  ủ   on 

n ườ    ị   o nhận thứ  đượ  hành vi dùng dao -    hun  khí n u  h  m t   độn  

v o đầu     ó th  tướ  đ  m n  s n   ủ  bị h  . Cho nên, V ện k  m s t nh n   n 

t nh        u đã tru  t  bị   o về h nh v  “G ết n ườ ” vớ  t nh t ết định khun  

tăn  nặn  “ ó tính  hất   n đồ” theo qu  định t   đ  m n kho n 1 Đ ều 123  ộ  uật 

h nh s     ho n to n  ó  ăn  ứ, đún  qu  định  ủ  ph p  uật   

[4]  ị   o  ó đầ  đủ năn       hịu tr  h nh ệm h nh s , nhận thứ  đượ  

m n  s n   ủ   on n ườ     v n quý  ủ   ã hộ  n n  u n đượ  ph p  uật b o hộ, 

kh n     đượ  ph p   m ph m tr   ph p đến tính m n , sứ  khỏe  ủ  n ườ  kh   

 ướ  bất kỳ h nh thứ  n o   hưn  vớ  b n tính hun  hăn,  em thườn  ph p  uật m  

bị   o đã bất  hấp th   h ện h nh v  ph m tộ  vớ   ỗ     ý tr   t ếp  H nh v   ủ  bị 

  o kh n  nhữn      n u  h  m  ho  ã hộ  m    n   m  nh hư n  đến trật t  trị 

 n t   đị  phươn ,     t m  ý ho n  m n   ho quần  hún  nhân dân xung quanh. 

Do đó,  ần ph   đượ   ử  ý n h  m theo tộ    nh v  h nh ph t m  đ ều  uật đã qu  

định – n hĩ     ph    p   n   o   h nh ph t tù  ó thờ  h n, cách ly bị   o r  khỏ  

đờ  s n  chung  ã hộ  một thờ   ian nhất định mớ  đủ sứ  răn đe,    o     ý thứ  

tu n theo ph p  uật  ủ  bị   o,  ũn  như  ó t     n  đấu tr nh phòng  h n  tộ  

ph m  

[5] Về t nh t ết tăn  nặn  tr  h nh ệm h nh s : bị   o kh n   ó t nh t ết 

tăn  nặn  tr  h nh ệm h nh s    

[6] Về t nh t ết    m nhẹ tr  h nh ệm h nh s : b n th n bị   o      n tộ  

th  u s ,  ó tr nh độ họ  vấn thấp và  m h  u ph p  uật h n  hế  S u kh  th   h ện 

h nh v  ph m tộ , bị   o đã đến  ơ qu n đ ều tr  đầu thú v  kh   nhận to n bộ h nh 

v  ph m tộ ; bị   o đã t   độn      đ nh khắ  ph   hậu qu  theo   u  ầu  ủ  bị h   

(s  t ền 4 000 000đ)  Đ          t nh t ết    m nhẹ tr  h nh ệm h nh s  bị   o đượ  

hư n  theo qu  định t   đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51  ộ  uật Hình s .  

[7] X t thấ , bị   o nhận thứ  đượ  v ệ   ùng dao sắ  b n  h m nh ều nh t 

v o     vùn  trọn   ếu tr n  ơ th   ủ  bị h       ó th    m  ho bị h   tử von ; v ệ  

bị h   kh n   hết    n o   ý mu n  ủ  bị   o - n hĩ     hậu qu   hết n ườ   hư  

    r , v  thế Hộ  đồn    t  ử qu ết định h nh ph t tron  trườn  hợp ph m tộ  

ho n th nh về h nh v ,  hư  đ t về hậu qu  theo qu  định t   kho n 3 Đ ều 57  ộ 

 uật h nh s  đ  b o đ m  ử  ý theo đún  qu  định pháp luật h nh s .   

[8] Về tr  h nh ệm   n s :     đ nh bị   o v  bị h   Trần Văn T đã thỏ  

thuận bồ  thườn  t ền th n  thu   vớ  s  t ền 4 000 0000đ. Qu  tr nh đ ều tr , tru  

t , bị h   T đã nhận 1 000 000đ. Quá tr nh  hu n bị   t  ử,  n  Ph n Tr    n ườ  

th n  ủ  bị   o đã nộp đủ s  t ền bồ  thườn  3 000 000đ  Do đó, bị h   Trần Văn T 
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đượ  nhận s  t ền 3 000 000đ t   C   Th  h nh  n   n s  t nh        u theo b  n 

    s  0000039 n    10/02/2022. 

[9] Về vật  hứn : Qu  tr nh đ ều tr   ó thu   ữ  ồm: 01 đ     p mũ  ó  hữ 

“Sport”; 01 mũ b o h  m m u   m bị b  phần vỏ, phần b n tron  bị b ến   n ; t   

vị trí bị b ến   n   ó vết m u m u đỏ n h     m u, phần vỏ mũ b o h  m  ó  hữ 

“ O SO ”;   t thấ      vật  hứn  kh n    n     trị sử   n  n n  ần tị h thu t  u 

hủ  theo qu  định t   đ  m   kho n 1 Đ ều 47  ộ  uật H nh s ; đ  m   kho n 2 

Đ ều 106  ộ  uật t  t n  h nh s   

[10] Về  n phí: bị   o Th  h S  R ph   nộp  n phí h nh s  sơ th m theo 

qu  định t   kho n 1 Đ ều 21; đ  m   kho n 1 Đ ều 23   hị qu ết 

326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n Thườn  v  Qu   hộ  về v ệ  

qu  định mứ  thu, m ễn,    m, thu, nộp, qu n  ý v  sử   n   n phí v   ệ phí T   

án. 

[11] Qu  tr nh đ ều tr    m rõ,  h ế   e m  t  b  n s  k  m so t 69 1-

156 07 thuộ  qu ền s  hữu  ủ   n  Hồ Qu   T1 bị mất trộm v o n    23/8/2018 

t   ấp 3,  ã T n Th nh, th nh ph  C  M u       11/11/2021, Cơ qu n C nh s t 

đ ều tr  C n   n t nh        u đã th n  b o  ho Cơ qu n C nh s t đ ều tr  C n  

 n th nh ph  C  M u, t nh C  M u đ       qu ết theo th m qu ền, đồn  thờ     o 

 h ế   e n u tr n  ho  n  Hồ Qu   T1 qu n  ý tron  thờ     n  hờ  ử  ý ( út     

s  87-89). 

[12] S u kh  ph m tộ , Th  h Thị M đã đến  ơ qu n đ ều tr  kh   Th  h S  

R tr n   nh   ủ    m Qu n  S v  b  Sơn Thị  , đồn  thờ  S và K kh n  b ết bị 

  o ph m tộ  n n kh n  đề  ặp  ử  ý  

[13] Đ   vớ  h nh v   ủ  Th  h S  R v  b  Ph m Thị M  hun  s n  vớ  

nh u như vợ  hồn , Cơ qu n C nh s t đ ều tr  C n   n t nh        u đề n hị Ủ  

b n nh n   n thị  ã G   R    ử  ý v  ph m h nh  hính theo qu  định ph p  uật   

V       ẽ tr n,  

QUYẾT  Ị  : 

1. Tu  n b  bị   o Th  h S  R (T n  ọ  kh  : S    ) ph m tộ  “G ế  

 g ờ ”. 

2. Căn  ứ đ  m n kho n 1 Đ ều 123; đ  m b, s kho n 1, kho n 2 Đ ều 51; 

kho n 3 Đ ều 57  ộ  uật H nh s .  

 Xử ph t bị   o Th  h S  R 07 (b  ) năm tù. Thờ  đ  m  hấp h nh h nh 

ph t tù tính k  từ n    01/8/2021. 

3  Về  ử  ý vật  hứn : Căn  ứ đ  m   kho n 1 Đ ều 47 bộ  uật h nh s ; 

đ  m   kho n 2 Đ ều 106  ộ  uật t  t n  h nh s : Tị h thu và t  u hủ : 01 đ     p 

mũ  ó  hữ “Sport”; 01 mũ b o h  m m u   m bị b  phần vỏ, phần b n tron  bị 
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b ến   n ; t   vị trí bị b ến   n   ó vết m u m u đỏ n h     m u, phần vỏ mũ b o 

h  m  ó  hữ “ O SO ” 

(Vậ  c ứ g đ ợc quả  l       ục      à      dâ   ự        c    u   eo 

b    bả  g  o   ậ  vậ  c ứ g  gày 10/01/2022).  

4. Về trách nhiệm dân s :  ăn  ứ Đ ều 584; Đ ều 585; Đ ều 590 Bộ luật 

dân s : ghi nhận s  thỏa thuận bồ  thường giữa bị cáo Th ch Sô R và bị h i Trần 

Văn T s  tiền bồ  thườn  4 000 000đ (b n triệu đồng). 

Bị h i Trần Văn T được nhận s  tiền 3 000 000đ (b  tr ệu đồng) t i C c 

Thi hành án dân s  t nh B c Liêu theo biên lai thu s  0000039 ngày 10/02/2022. 

5. Về án phí hình s  sơ th m: Buộc bị cáo Th ch Sô R ph i nộp 200.000 

đồng (h   trăm n  n đồng) án phí hình s  sơ th m. 

6. Án  ử sơ th m   n  kh  , bị   o  ó qu ền kh n    o b n  n tron  thờ  

h n 15 n   , k  từ n    tu  n  n.  ị h    ó qu ền kh n    o tron  thờ  h n 15 

n    k  từ n    nhận đượ  b n  n hoặ  b n  n đượ  n  m  ết   n  kh    

                                                                TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM  

                                                              THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA   
Nơ    ậ  : 
- TA D  ấp   o t   TPHCM; 

- VKSND  ấp   o t   TPHCM; 

- V S D t nh        u;  

- S  tư pháp t nh        u;       (đã ký) 

- CTHADS t nh        u; 

- CQCSĐT CA t nh        u; 

- Bị   o; 

-  ị h   

-  ưu                                                          
                                                                                       âu Văn  ỹ 

 

 

 

 

 

 

 


